
STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Ngày học 

online thứ 

1

Ngày học 

online thứ 

2

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

1 MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2 45

601_KNM2_HK3_2324

_CD23CL
Lư Quốc Tuấn Tư Chiều 17/04/2024 19/06/2024 08/05/2024 29/05/2024 7 11 5 A.201

30
601_LTWPMC_HK3_2324

_CD23CL
Trương Châu Long

30
601_LTWPMC_HK3_2324

_CD23CL
Trương Châu Long

30
601_LTGDW_HK3_2324

_CD23CL
Nguyễn Đình Hoàng

30
601_LTGDW_HK3_2324

_CD23CL
Nguyễn Đình Hoàng

4 MĐ601109
Quản lí dự 

án với Agile
2 30

601_QLDAVAP_HK3_2324

_CD23CL
Trương Châu Long Sáu Chiều 19/04/2024 24/05/2024 03/05/2024 07/06/2024 7 11 5 A.201

30
601_UDW_HK3_2324

_CD23CL
Trương Như Nhật Hai Chiều 15/04/2024 17/06/2024 29/04/2024 7 11 5 B.403

65
601_UDW_HK3_2324

_CD23CL
Trương Như Nhật Ba Chiều 16/04/2024 18/06/2024 07/05/2024 7 11 5 B.403

40
601_UDW_HK3_2324

_CD23CL
Trương Như Nhật
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h
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

----oOo----

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 MĐ601115
Ứng dụng 

web
5

Tư Sáng 17/04/2024 10/07/2024 1

Năm Sáng 53 25/04/2024 11/07/2024 102/05/2024 30/05/2024

15/05/20243 MĐ601101
Lập trình 

giao diện web
3

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_HK3_NĂM HỌC: 2023-2024_KHÓA 23_LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

(Thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến 13/7/2024)

Họ tên giảng viên

2 MĐ601018

Lập trình 

web phía 

máy chủ
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5 B.403

5 5 B.40329/05/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----
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Họ tên giảng viên

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

8 MH602003 Pháp luật 2 1 15

601_PL

_HK3.2324_CL23CT3_ghep

CD23CT11

Nguyễn Thị Tâm Bảy Tối 20/04/2024 27/07/2024 04/05/2024 25/05/2024 13 16 4 A.407

30 Vương Lâm

30 Vương Lâm

5 Phan Văn Đức

85 Phan Văn Đức

30
601_GQSCM_HK3_2324

_CL23TM
Lê Anh Tuấn

30
601_GQSCM_HK3_2324

_CL23TM
Lê Anh Tuấn

30
601_TKLW_HK3_2324

_CL23DH_GhepN3
Nguyễn Thị Oanh

30
601_TKLW_HK3_2324

_CL23DH_GhepN3
Nguyễn Thị Oanh

30
601_TK3D_HK3_2324

_CL23DH_GhepN3

Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
601_TK3D_HK3_2324

_CL23DH_GhepN3

Trần Nguyễn 

Anh
Chi
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1 5 5 B.102
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Ba Sáng 16/04/2024 09/07/2024
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5 B.604

13 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
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12 MĐ501037
Thiết kế 

Layout Web
3 Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 B.102

11 MĐ501008
Giải quyết sự 

cố mạng

9 MĐ601018

Lập trình 

web phía máy

chủ

3 Sáu

3 Năm

7 MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3

601_LTHĐT

_HK3.2324_CL23CT3_ghep

CD23CT11

10 MĐ601093
Chuyên đề 

IoT
2

601_CĐIoT

_HK3.2324_CL23CM
Sáu Tối 19/04/2024 26/07/2024 13 16 4 A.406

Tối 26/04/2024 02/08/2024 13

601_LTWPMC

_HK3.2324_CL23CT3_ghep

CD22CT11.tối

Ba Tối 16/04/2024 30/07/2024

16

Sáng 25/04/2024 11/07/2024 1 5
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